
NĂM HỌC KỲ mã MH TÊN MÔN HỌC Số tín chỉ trong đó
Tổng số

lý thuyết thực hành kiểm tra
MH05 Tin học 1 2 45 15 29 1
MH06 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
MH07 Mỹ thuật cơ bản 2 45 15 27 3
MH09 Mạng máy tính 3 75 15 57 3

Các môn văn hóa 10
MH03 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 2 45 21 21 3
MH06 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
MH10 Nguyên lý thiết kế đồ họa 2 45 15 27 3
MH08 Kiến trúc máy tính 2 45 15 28 2

Các môn văn hóa 14
TỔNG 42 420 130 269 21

MH01 Chính trị 1 2 30 15 13 2
MH11 Xử lý ảnh cơ bản (Adobe photoshop) 2 45 15 27 3
MH12 Đồ họa 2D (Adobe Illustrator) 3 60 30 27 3
MH18 Kỹ thuật in ấn và tách màu 2 45 15 26 4
MH15 Nhập môn chế bản điện tử (Adobe Indesign) 2 45 15 27 3

Các môn văn hóa 14
MH14 Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh 2 45 15 27 3
MH16 Thiết kế logo 3 60 30 27 3
MH20 Vẽ kỹ thuật Autocad 2 45 15 28 2
MH13 Đồ họa 3D (3Ds Max cơ bản) 2 45 15 27 3

Các môn văn hóa 14
TỔNG 48 420 165 229 26

MH02 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
MH17 Thiết kế các mẫu quảng cáo (nhãn hiệu, bao bì, brochure,…)3 60 30 27 3
MH18 Kỹ thuật in ấn và tách màu 2 45 15 26 4
MH19 Thiết kế ấn phẩm Brochure 2 45 15 26 4
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Thời gian đào tạo (giờ)
Chương trình đào tạo thiết kế đồ họa



MĐ 17 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 4 90 28 60 2
Các môn văn hóa 14

MH22 Thiết kế poster quảng cáo 3 60 30 27 3
Các môn văn hóa 14

TỔNG 43 315 127 171 17
MH03 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 2 30 15 14 1
MH01 Chính trị 2 3 45 26 16 3
MH05 Tin học 2 1 30 5 24 1
MH06 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
MĐ 18 Biên tập phim với  Premiere 3 60 28 30 2
MĐ 19 Chế bản với  Indesign 3 60 28 30 2
MĐ 20 Đồ án mô đun 1 45 5 35 5
MH02 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
MH21 Thiết kế giao diện Web (Adobe photoshop, Adobe Dreamweaver)2 45 15 27 3
MH24 Đồ họa hình động (Adobe Flash) 2 45 15 27 3
MĐ 23 Công nghệ Multimedia 3 90 30 57 3
MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 8 360 15 340 5
TỔNG 32 885 204 648 33
III HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY

Tin học chuẩn đầu ra
Ngoại ngữ chuẩn đầu ra

165 2040 626 1317 97
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